
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2
TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (4/11//2024 – 8/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
4/11//2024

THỨ BA
5/11/2024

THỨ TƯ
6/11/2024

THỨ NĂM
7/11/2024

THỨ SÁU
8/11/2024

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ tự giới thiệu về mình, giới tính, sở thích của bản thân với cô và các bạn trong lớp  .
- Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi vào lớp, ... 

- Trò chuyện với trẻ  về một số nội  quy của lớp

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của những trẻ nghỉ bệnh.

- Trẻ cùng cô sắp xếp bàn ăn sáng

- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong lớp…

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: động tác gà gáy.
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Bụng 1: tay lên cao ,gập người xuống 

- Chân 2:  tay đưa ra trước , khụy gối 

- Bật 2: bật chụm tách chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ "Gia 
đình của bé" 
GH2: Dán ngôi nhà

GH1 Bật liên tục về 
phía trước        
GH2: Nghe hát bài hát
"Mẹ ơi tại sao?"

GH1: Nhận biết số 
lượng 5 và chữ số 5  
GH2: Bé làm vở bài 
tập "Làm quen với 
Toán" trang trang 6

GH1: Kể truyện: 
"Tích Chu" 
GH2: Bé làm vở 
bài tập "Tạo hình"
trang 13

GH1: Con sinh ra 
từ đâu ?. 
GH2: Trang trí 
khung hình tặng 
mẹ

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: cho trẻ chơi tự do,  xây nhà  theo ý  thích với  những vật  liệu xây  dựng  như khối  
bitis, gạch,  gỗ...

Góc Phân vai: Bé chơi các trò chơi “Spa Hạnh Phúc”, Nail Đẹp”



Góc Tạo hình: Cho trẻ vẽ gia đình của bé, vẽ, nặn, ... tạo sản phẩm theo ý thích (Khuyến khích trẻ sử  
dụng đa dạng các nguyên vật liệu để làm ra sản phẩm. 

Góc Âm nhạc: 

-Vận động vỗ tay theo nhịp những bài hát mà trẻ đã biết.

- Trẻ  hát múa, nhún nhảy và  vận  động các bài hát về chủ đề Gia  đình  với nhiều  hình  thức:  hát 
nhóm, hát  đơn  ca, tam ca,  tứ ca.

Góc Làm quen với Toán: Biết nhận biết số lượng 5 và chữ số 5

Góc Đọc sách: Nhắc nhở trẻ ngồi ngoan đúng tư thế, lật sách nhẹ nhàng, để sách  đúng nơi sau khi 
xem.

Góc Văn học: trẻ kể chuyện với nhân vật rời, rối...

CHƠI 
NGOÀI 
TRỜI

- Quan sát cây dây leo "Trầu bà" 
- Chơi với các đồ chơi trong sân trường ? quan sát nhắc nhở bé không chạy nhảy hay la hét quá to.
TCDG: Bún thun;Gánh gánh, gồng gồng,;Lò cò; Lộn cầu vồng; Rồng rắn lên mây

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo vịt thỏ, Bánh xe quay
Chơi tự do: - Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường, tưới cây, lau lá

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng,  lau mặt 

- Biết ngủ đúng vị trí bạn trai-bạn gái

- Ôn GDVSRM:  Bài 3->Làm thế nào để răng sạch?

- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc  nhỡ  trẻ  biết tự múc thức ăn:  Xúc thức ăn vừa  đủ,  bỏ vá  nhẹ nhàng.
- Cho trẻ chọn gối đúng theo ký hiệu và nhắc nhở trẻ  ngủ đúng nơi qui định bạn  trai, bạn gái, không
nói  chuyện trong giờ ngủ.
- Tập trẻ xếp quần áo.

- Trẻ biết trải bàn, lấy bình hoa, khăn giấy...

- Trẻ trò chuyện về những món ăn và thực phẩm: trong món ăn có cùng chất dinh dưỡng



HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Đọc ca dao về tình  
cảm gia đình.

- Cho trẻ xem clip kể
truyện “Hoa cúc 
trắng”

-Đọc đồng dao: 
Gánh gánh gồng 
gồng

- Giáo dục vệ sinh 
răng miệng: bài 3 
“Nên ăn thức ăn 
nào tốt cho răng”

- Trẻ cùng cô sắp 
xếp thu dọn đồ 
dùng, đồ chơi.

  



TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI 
11/11/2024

THỨ BA 
12/11/2024

THỨ TƯ 
13/11/2024

THỨ NĂM 
14/11/2024

THỨ SÁU 
15/11/2024

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ tự giới thiệu về mình, giới tính, sở thích của bản thân với cô và các  bạn  trong lớp  .
- Trò chuyện cùng trẻ:

   + Khi ở nhà con có giúp đỡ mẹ làm việc nhà không

   + Con đã phụ mẹ những việc gì? Kể cô và các bạn cùng nghe 

- Giáo dục trẻ khi ở nhà phải biết giúp đỡ mẹ công việc hằng ngày phù hợp với sức mình.

THỂ DỤC SÁNG - Hô hấp: động tác gà gáy.
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Bụng 1: tay lên cao ,gập người xuống 

- Chân 2:  tay đưa ra trước , khụy gối 

- Bật 2: bật chụm tách chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ ' Đồ 
dùng gia đình"      
GH2: Vận động 
theo nhạc bài hát " 
Gia đình nhỏ, 
Hạnh phúc to"

GH1: Bật liên tục 
và ném xa 1 tay 
GH2: Kể chuyện 
Sự tích "Hoa Cúc 
Trắng".

GH1: Nặn đồ 
dùng gia đình. 
GH2: Đọc thơ "Mẹ
và cơn mưa"

GH1: Tách nhóm 
số lượng 5 thành 
nhiều phần nhỏ 
hơn.    
GH2: Bé làm vở 
bài tập "Làm 
quen với Toán" 
trang 15,17

GH1: Sử dụng các
dụng cụ âm nhạc  
GH2: Bé làm vở 
bài tập "Khám phá 
khoa học" trang 15



CHƠI TRONG LỚP Góc Xây dựng: :  cho trẻ xây theo ý  thích  với  những vật  liệu xây  dựng như khối  bitis,  
gạch, gỗ...

Góc Tạo hình: Rèn kỹ năng trang trí

Góc Âm nhạc: :  Trẻ  hát múa, nhún nhảy và  vận  động các bài hát về chủ đề Gia  đình  với 
nhiều hình  thức:  hát nhóm, hát  đơn  ca, tam ca,  tứ ca.

Góc Làm quen với Toán : Nhận biết nhóm số lượng tương  ứng chữ số, thêm bớt tạo sự  
bằng nhau

Góc làm quen văn học: bé tâp kể chuyện “Sự tích hao Cúc Trắng”, qua tranh, mô hình.

Góc Đọc sách trẻ  xem  sách, đọc  truyện,  nhắc nhở trẻ không  nói  chuyện,  biết lấy cất 
đúng nơi.
Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Spa Hạnh Phúc”, Nail Đẹp”

CHƠI NGOÀI TRỜI - Tổ chức và quan  sát  trẻ  vui chơi tự do với đồ chơi ngoài trời,  nhắc  nhở  trẻ  không xô đẩy 
chen lấn.

TCDG: Lùa vịt;Gánh gánh, gồng gồng,;Lò cò; Lộn cầu vồng; Rồng rắn lên mây

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo vịt thỏ, Bánh xe quay, chạy chậm 60m-Ai bật nhanh.

Chơi tự do: - Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân trường, Thổi bóng 
bóng xà phòng,  đi cà kheo, chạy xe đạp

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Bé thực hiện đúng thao tác lau mặt
- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng,  lau mặt 
- Biết ngủ đúng vị trí bạn trai-bạn gái
- Ôn GDVSRM:  Bài 3->Làm thế nào để răng sạch?
- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc  nhỡ  trẻ  biết tự múc thức ăn:  Xúc thức ăn vừa  đủ,  bỏ vá  
nhẹ nhàng.
- Thỏa thuận  phân công  trực nhật:  Sắp xếp và  thu  dọn bàn  trước, sau khi 
- Biết sử  dụng bát,  thìa đúng  cách
 - Làm quen  một  số ký  hiệu  thông  thường  trong nhà  vệ  sinh
( nam, nữ) để giúp trẻ nhận biết nơi đi vệ sinh đúng.
- Nhắc nhở trẻ tập luyện một số thói  quen  tốt  về  giữ  gìn sức khỏe: không ăn uống hàng  



rong, thức ăn  ôi thiu, uống  nước đã đun  sôi
- Cô nhắc nhỡ trẻ  khi  ăn:"  Không nói chuyện to và  giỡn với nhau với nhau  trong  giờ ăn. 
Biết tự xúc vừa đủ khi ăn
- Tập cho bé bỏ rác đúng nơi qui  định.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU Làm  album  đồ 
dùng trong gia 
đình

Đọc ca dao về tình
cảm gia đ́ình.

Nghe nhạc “Gia 
đình nhỏ , hạnh 
phúc to”

Dạy trẻ múa 
"Những lá thuyền 
ước mơ"

Tổ chức cho trẻ  
xem  1  số  hình  
ảnh  về  biểu  
hiện  khi  ốm và  
cách  phòng  tránh  
đơn  giản.       



TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI
18/11/2024

THỨ BA
19/11/2024

THỨ TƯ
20/11/2024

THỨ NĂM
21/11/2024

THỨ SÁU
22/11/2024

ĐÓN TRẺ - Cho trẻ tự giới thiệu về mình, giới tính, sở thích của bản thân với cô và các bạn trong lớp  .

- Trò chuyện với trẻ về ngày “Nhà Giáo Việt Nam 20/11”

- Giúp cô thu dọn sắp xếp đồ dùng đồ chơi

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: động tác gà gáy.
- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Bụng 1: tay lên cao ,gập người xuống 

- Chân 2:  tay đưa ra trước , khụy gối 

- Bật 2: bật chụm tách chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ "Cô giáo
mẹ"                 
GH2: Vận động 
theo nhạc bài hát " 
Cô và mẹ" 

GH1: Kể truyện: 
Món quà tặng cô
GH2: Bé làm vở bài 
tập "Làm quen với 
Chữ viết" trang 10-
11

Lễ 20/11 GH1: Nặn hoa 
hồng          
GH2: Đọc thơ 
"Làm nghề như 
bố" 

GH1: So sánh 2 
nhóm, nhận biết 
nhiều hơn ít hơn   
GH2: Kể truyện: 
Món quà tặng cô



CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, khu vui chơi , vườn thú, khu nhà ở,...

Góc Tạo hình: Làm thiệp bằng các  vật liệu  khác  nhau,vẽ tranh đề tài 20/11,  (đặt tên cho  nội dung  
tranh vẽ)

Góc Âm nhạc: : Múa minh họa,vỗ theo  nhịp, vỗ theo  phách  bài  hát 

Góc Làm quen với Toán : Bé tạo nhóm,  khoanh tròn, tô màu  ,tìm nhóm đồ vật có số lượng 5 .

Góc làm quen văn học: trẻ kể chuyện với nhân vật rời, rối...

Góc Đọc sách :Tập tranh ảnh về  chủ  đề  20/11(Cô  giáo),xem sách  về chủ đề  cô giáo

Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Spa Hạnh Phúc”, Nail Đẹp”

CHƠI
NGOÀI 
TRỜI

-Quan sát: Tham quan vườn rau của bé

-Cho trẻ quan sát cây sa kê

TCDG: Bún thun, Rồng rắn lên mây, lùa vịt, Bánh xe quay

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, "Đuổi bắt" "Ai đi khéo nhất", Thỏ đổi chuồng.

Chơi tự do: - Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng,  lau mặt 

- Biết ngủ đúng vị trí bạn trai-bạn gái

- Ôn GDVSRM:  Bài 3->Làm thế nào để răng sạch?

- Cô hướng dẫn, quan sát nhắc  nhỡ  trẻ  biết tự múc thức ăn:  Xúc thức ăn vừa  đủ,  bỏ vá  nhẹ nhàng.

- Biết cách tự xúc thức ăn: nhắc trẻ lấy thức ăn vừa đủ, bỏ vá nhẹ nhàng, khi ăn 



HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Hát các bài về cô 
giáo

- Dạy trẻ hát bài : 
“Cô giáo em”

- Nhận  biết  một  
thói quen không tốt 
có  hại đối với  sức 
khỏe.

Trò chuyện về chức
năng của răng, Các
bước chảy răng.



TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024)

NỘI DUNG THỨ HAI 
25/11/2024

THỨ BA 
26/11/2024

THỨ TƯ 
27/11/2024

THỨ NĂM 
28/11/2024

THỨ SÁU 
29/11/2024

ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ lễ phép chào cô chào ba mẹ và rửa tay trước khi vào lớp, ... 

- Bé cùng cô sắp xếp bàn ăn.
- Nhắc nhở bé tự cất cặp, giày dép đúng nơi

- Cô quan sát nhắc nhở trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi   
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé (đang có dịch tay chân  miệng)

- Nhắc nhở trẻ ứng xử lễ phép, biết dạ thưa tròn câu.
THỂ DỤC SÁNG- Hô hấp: động tác gà gáy.

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Bụng 1: tay lên cao ,gập người xuống 

- Chân 2:  tay đưa ra trước , khụy gối 

- Bật 2: bật chụm tách chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ: Cô 
cấp dưỡng              
GH2: Bé làm vở bài 
tập "Làm quen với 
Chữ viết" trang 12

GH1: Bò dích dắt 
qua 5 điểm  
GH2: Nghe hát "Bé 
làm họa sĩ"

GH1 Xếp quạt 
giấy       
GH2: Kể truyện: 
"Bác nông dân"
-

GH1: Vỗ nhịp bài 
hát "Cháu yêu cô 
chú công nhân" 
GH2: Đọc đồng 
dao "Đồng dao 
bông hồng"  

GH1: Xác định vị 
trí đồ vật so với 
bản thân trẻ     
GH2: Bé làm vở bài 
tập "Khám phá khoa
học" trang 14



CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: cho trẻ chơi tự do, xây nhà theo ý thích với những vật liệu xây dựng như khối bitis, 
gạch, gỗ...

Góc Tạo hình: Cho trẻ tiếp tục thực hiện xếp quạt của mình.

- Cắt dán, sưu tầm những hành ảnh,tranh ảnhvề tất cả các loại đồ dùng được sử dụng trong nhà
bếp.

- Tranh ảnh, hình ảnh cho trẻ tô màu về các hoạt động của cô cấp dưỡng.

Góc Âm nhạc: : Bé là ca sĩ

Góc Làm quen với Toán :

-Cho trẻ làm bài tập cá nhân, ghép đôi các đối tượng

-Bé tạo nhóm, khoanh tròn, tô màu. 

Góc làm quen văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể chuyện sáng  tạo 
 bằng các nhân vật rối,..

Góc Đọc sách :
- Tập tranh ảnh về chủ đề của cô cấp dưỡng

-  Xem sách  về chủ đề cô giáo

Góc phân vai: Bé chơi các trò chơi “Spa Hạnh Phúc”, Nail Đẹp”

CHƠI
NGOÀI TRỜI

- Quan sát: cho trẻ quan sát cây cải xanh,dạo chơi quanh trường, quan sát một vài công việc của 
những cô cấp dưỡng

- TCVĐ: Chạy dích dắc qua lõi chỉ , Bánh xe quay

- TCDG: Lộn cầu vòng, Lùa vịt, Dung dăng dung dẻ.



- Chơi tự do: Câu cá, chơi cát, bún thun, đi cà kheo, chạy xe đạp 

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Trẻ cùng cô sắp xếp bàn ăn , chuẩn bị giờ ngủ.
-Giờ ăn: Ăn hết suất không làm rơi vải thức ăn..

-Tập kĩ năng vệ sinh cá nhân: Lau mặt, đánh răng,rửa tay với xà phòng.Đi vệ sinh  khi  có  nhu 
cầu.

-GDVSRM: Bài 3 “ Nên ăn thức ăn nào tốt cho răng”

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

- Cho trẻ tập hát 
một số bài hát 
mà trẻ đã biết

-Đọc các bài thơ đã 
học 

Nghe hát "Bé làm 
họa sĩ"

- Đọc bài thơ Thăm 
nhà bà, Cái bát xinh 
xinh, em yêu nhà em

Kể truyện: "Bác 
nông dân"


